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1 Đất nông nghiệp NNP
     27.976.827       24.817.838        14.951.395      2.543.197     1.765.054     4.964.219          25.518          22.046              -            546.411      3.158.988          2.358.018           15.809          785.161 

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN
     11.649.036       11.497.819        10.470.713         658.460        218.460        137.436            2.129            6.009              -                4.612         151.217             109.449             8.312            33.457 

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN
       6.728.480         6.655.626          6.277.324         135.285        158.963          79.300               604               827              -                3.323           72.853               62.962             3.567              6.324 

1.1.1.1      Đất trồng lúa LUA
       3.919.512         3.893.756          3.776.921           28.723          82.440            4.370                 85                  -                -                1.218           25.756               22.375             2.581                 800 

1.1.1.1.1          Đất chuyên trồng lúa nước LUC
       3.184.429         3.162.952          3.063.726           27.085          69.453            1.524                 65                  -                -                1.098           21.477               18.175             2.568                 734 

1.1.1.1.2          Đất trồng lúa nước còn lại LUK
          635.207            630.947             613.933             1.563          12.810            2.549                 20                  -                -                     73             4.260                 4.180                  14                   66 

1.1.1.1.3          Đất trồng lúa nương LUN
            99.876              99.857               99.262                  74               177               297                  -                    -                -                     47                  19                      19                   -                      -   

1.1.1.2  Đất trồng cây hàng năm khác HNK
       2.808.967         2.761.870          2.500.403         106.563          76.523          74.930               519               827              -                2.105           47.097               40.587                986              5.524 

1.1.1.2.1     Đất bằng trồng cây hàng năm khác BHK
       1.050.527         1.030.122             930.605           37.083          60.134            1.637                 43               191              -                   429           20.406               19.623                515                 267 

1.1.1.2.2     Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác NHK
       1.758.440         1.731.749          1.569.798           69.479          16.390          73.293               476               636              -                1.676           26.692               20.964                471              5.257 

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN
       4.920.556         4.842.193         4.193.389        523.175         59.497          58.136           1.525           5.182             -               1.289          78.364              46.487            4.744            27.133 

1.2 Đất lâm nghiệp LNP
     15.465.524       12.468.382          3.755.305      1.834.955     1.475.140     4.823.714          23.181          14.630              -            541.456      2.997.142          2.239.088             6.827          751.227 

1.2.1   Đất rừng sản xuất RSX
       8.026.531         6.351.992          3.306.694      1.483.919        605.785        700.862            9.112          14.239              -            231.380      1.674.539          1.348.639             5.591          320.310 

1.2.1.1        Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN
       3.869.104         2.883.174             988.810         857.746        431.487        403.073            5.501               982              -            195.574         985.931             736.085                510          249.335 

1.2.1.2        Đất có rừng sản xuất là rừng trồng RST
       3.219.230         2.759.571         1.893.939        507.033       131.863        201.202           2.029         11.433             -             12.073        459.659            407.904            4.935            46.820 

1.2.1.3

       Đất đang sử dụng để bảo vệ, phát triển 
rừng sản xuất RSM

          938.197            709.247             423.945         119.140          42.435          96.587            1.582            1.824              -              23.733         228.949             204.649                145            24.155 

1.2.2   Đất rừng phòng hộ RPH
       5.123.031         3.896.530            437.144        311.681       470.208     2.362.483         11.783              391             -           302.840     1.226.501            861.726            1.237          363.538 

1.2.2.1        Đất có rừng phòng hộ là rừng tự nhiên RPN
       4.016.175         3.047.086             299.163         245.855        356.355     1.868.830            9.271               286              -            267.328         969.089             654.977             1.156          312.956 

1.2.2.2        Đất có rừng phòng hộ là rừng trồng RPT
          598.736            462.849               64.229           40.380          86.418        267.548            1.099                 72              -                3.103         135.886               97.950                  78            37.858 

1.2.2.3

       Đất đang sử dụng để bảo vệ, phát triển 
rừng phòng hộ RPM           508.121            386.595               73.753           25.447          27.435        226.105            1.413                 33              -              32.409         121.526             108.799                    3            12.724 

1.2.3   Đất rừng đặc dụng RDD
       2.315.962         2.219.860               11.467           39.355        399.147     1.760.369            2.287                  -                -                7.236           96.102               28.723                   -              67.379 

1.2.3.1        Đất có rừng đặc dụng là rừng tự nhiên RDN
       2.085.183         2.007.689                 7.264           37.048        346.684     1.609.069            2.181                  -                -                5.443           77.494               22.035                   -              55.459 

1.2.3.2        Đất có rừng đặc dụng là rừng trồng RDT
          104.795              94.751                 1.960             1.442          25.463          65.752               105                  -                -                     28           10.045                 1.155                   -                8.890 

1.2.3.3

       Đất đang sử dụng để bảo vệ, phát triển 
rừng đặc dụng RDM           125.984            117.421                 2.243                866          26.999          85.548                  -                    -                -                1.765             8.563                 5.533                   -                3.031 

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS
          783.328            773.920             682.176           22.595          66.923            1.127                 45               717              -                   337             9.408                 8.455                618                 335 

1.4 Đất làm muối LMU
            15.246              14.936                 9.921             4.209               482               136                  -                 188              -                       0                310                    310                    0                    -   

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH             63.692              62.781               33.281           22.977            4.048            1.806               162               501              -                       6                911                    717                  51                 142 
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